
Tàn tật,
khuyết tật

Mồ côi
cha mẹ

không nơi
nương tựa

Người dân
tộc

Cha mẹ thuộc
diện hộ

nghèo theo
quy định của
Nhà nước

1 Hoàng Nam Khánh 6A Phạm Thị Hường Mẹ 1 150 000 4 600,000
2 Hoàng Thị Thanh Trúc 6A2 Hoàng Quốc Trị Bố 1 150 000 4 600,000
3 Trần Đăng Dương 6B2 Trần Văn Quyền Mẹ 1 150 000 4 600,000
4 Nguyễn Ngọc Diệp 6C2 Bùi Thị Oanh Mẹ 1 150 000 4 600,000
5 Đặng Thị Phương Thảo 7C Đặng Văn Bình Bố 1 150 000 4 600,000
6 Bùi Như Quỳnh 8A2 Bùi Đặng Tưởng Bố 1 150 000 4 600,000
7 Đào Xuân Hoàng 8B2 Nguyễn Thị Hòa Mẹ 1 150 000 4 600,000
8 Hoàng Nhật Duy 8C2 Hoàng Văn Tiến Bố 1 150 000 4 600,000
9 Bùi Đức Bình 8C2 Vũ Thị Thuyên Mẹ 1 150 000 4 600,000

Cộng 9 0 0 5 400 000

TRƯỜNG THCS TÂN THẮNG

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 238/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Học kỳ I Năm học 2025 - 2026

STT Họ và tên học sinh Lớp Người dám hộ Bố, mẹ

Số TT trong
sổ quản lý hộ
nghèo, cận
nghèo và đối
tượng được
hưởng bảo
trợ XH

Thuộc đối tượng

Mức hỗ trợ
Số
tháng
hỗ trợ

Thành tiền Ghi chú

Tổng số tiền bằng chữ : Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn
An Lão , ngày 23 tháng 9 năm 2025

KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hiền Lê Thị Thúy


